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	TT
	MÃ SV
	HỌ LÓT
	TÊN
	GT
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	LỚP
	NGÀNH 
	TỔNG
TCTL
	ĐIỂM 
TBTK
	ĐIỂM 
TBTL
	ĐK
TN
	XẾP LOẠI

	1
	1450QT0439
	Võ Thị Cẩm
	Châu
	Nữ
	01/01/1995
	Bình Phước
	C14QT1
	QLDN
	91
	7.90
	7.90
	Đạt
	Khá

	2
	1450QT0999
	Hứa Đình
	Hưng
	Nam
	11/05/1994
	Thanh Hóa
	C14QT1
	QLDN
	91
	7.80
	7.80
	Đạt
	Khá

	3
	1450QT0447
	Nguyễn Thụy Bảo
	Khánh
	Nữ
	07/11/1996
	Lâm Đồng
	C14QT1
	QLDN
	91
	7.70
	7.70
	Đạt
	Khá

	4
	1450QT0005
	Nguyễn Thị Kim
	Thùy
	Nữ
	28/04/1995
	Cần Thơ
	C14QT1
	QLDN
	91
	6.50
	6.50
	Đạt
	Trung bình khá

	5
	1450QS0314
	[bookmark: _GoBack]Trần Thị Ngọc
	Diễm
	Nữ
	06/10/1992
	Quảng Ngãi
	C14QS
	QLST
	98
	8.50
	8.50
	Đạt
	Giỏi



